
Stt Họ và tên học sinh Lớp cũ GT Ngày sinh Ghi chú

1 Lê Nguyễn Kỳ Anh 6/11 Nữ 07/11/2009

2 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 6/11 Nam 15/11/2009

3 Nguyễn Huy Thế Bảo 6/11 Nam 28/08/2009

4 Nguyễn Khánh Bình 6/11 Nam 07/09/2009

5 Đặng Tùng Dương 6/11 Nam 17/08/2009

6 Trần Thị Thu Hà 6/11 Nữ 13/03/2009

7 Nguyễn Trương Bảo Hân 6/11 Nữ 16/05/2009

8 Phạm Ngọc Gia Hân 6/11 Nữ 24/05/2009

9 Bùi Phạm Việt Hoàng 6/11 Nam 03/08/2009

10 Nguyễn Huy Hoàng 6/11 Nam 01/08/2009

11 Trần Gia Huy 6/11 Nam 12/05/2009

12 Phạm Ngọc Huyền 6/11 Nữ 31/05/2009

13 Nguyễn Đình Khang 6/11 Nam 24/03/2009

14 Nguyễn Minh Khang 6/11 Nam 31/08/2009

15 Trần Quốc Khang 6/11 Nam 28/04/2009

16 Đoàn Phạm Anh Khoa 6/11 Nam 30/06/2009

17 Nguyễn Anh Khôi 6/11 Nam 11/11/2009

18 Nguyễn Gia Kỳ 6/11 Nam 06/10/2009

19 Đinh Ngọc Khánh Linh 6/11 Nữ 20/10/2009

20 Trần Ngọc Diễm My 6/11 Nữ 14/10/2009

21 Lê Thảo Nguyên 6/11 Nữ 19/05/2009

22 Nguyễn Thị Thu Nhung 6/11 Nữ 10/08/2009

23 Nguyễn Bảo Phi 6/11 Nam 26/06/2009

24 Đỗ Hoàng Trung Sơn 6/11 Nam 06/08/2009

25 Đỗ Minh Tấn 6/11 Nam 10/03/2009

26 Nguyễn Tấn Thái 6/11 Nam 30/09/2009

27 Phạm Nhân Thành 6/11 Nam 20/11/2009

28 Phạm Tấn Thành 6/11 Nam 15/12/2009

29 Nguyễn Ngọc Thắng 6/11 Nam 10/12/2009

30 Nguyễn Tường Thịnh 6/11 Nam 17/07/2007

31 Dương Trần Mỹ Tiên 6/11 Nữ 30/07/2009

32 Nguyễn Thị Bảo Trâm 6/11 Nữ 18/06/2009

33 Nguyễn Trần Khánh Vy 6/11 Nữ 13/11/2009

34 Phạm Ngọc Quỳnh Như 6/11 Nữ 29/03/2009
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GVCN: ĐỒNG THỊ THANH NGA

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
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Vũ Thị Thơ

Tổng cộng danh sách có: 34 học sinh.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


